
STT Lớp học Mã LHP Sĩ số

Sĩ số đăng ký 

thi máy tính 

của trường

Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Hình thức Ghi chú

1 19ĐVQT01 010200078801 17 An toàn hàng không 7 22/07/2023 7:30 G201 Tự luận

2 20ĐVQT01 010200012801 26 Bảo hiểm hàng không 7 22/07/2023 7:30 G113 Trắc nghiệm online

3
20ĐVKL01; 

21ĐVKL01
010200003601 23 Dịch vụ không lưu 7 22/07/2023 7:30 G302 Trắc nghiệm online

4 21ĐVQT01 010200017101 21 Quản trị tài chính 7 22/07/2023 7:30 G202 Trắc nghiệm online

5 21ĐVQT01 010200109101 19
Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa 

học
7 22/07/2023 9:30 G302 Tự luận

6
20ĐVKL01; 

21ĐVKL01
010200067501 25 Dịch vụ kiểm soát tiếp cận 7 22/07/2023 9:30 G113 Trắc nghiệm online

7 20ĐVQT01 010200013201 23 Marketing hàng không 7 22/07/2023 9:30 G203 Tự luận

8 20ĐVQT01 010200029601 24 Tối ưu hóa khai thác và lập kế hoạch 7 22/07/2023 12:30 G113 Tự luận

9 20ĐVKL01 010200081801 4 Thiết kế phương thức bay 7 22/07/2023 14:30 G201 Trắc nghiệm online

10
21ĐVKL01; 

21ĐVQT01
010200052401 1 Lịch sử Đảng 7 22/07/2023 16:30 D02 Trắc nghiệm online

Dành cho sinh viên 

đăng ký thi trên 

máy tính của nhà 

trường

11 21ĐVQT01 010200012201 18 Quản trị thương hiệu 7 29/07/2023 7:30 B005 Tự luận

12 21ĐVQT01 010200011501 19 Quản trị chiến lược 7 29/07/2023 9:30 B005 Trắc nghiệm online

13
21ĐVKL01; 

21ĐVQT01
010200052401 44 Lịch sử Đảng 7 29/07/2023 12:30 E03 Trắc nghiệm online

14 20ĐVQT01 010200011201 24 Quản trị dự án 7 29/07/2023 14:30 B005 Tự luận

15 20ĐVQT01 010200013501 24 Quản lý khai thác mặt đất 7 29/07/2023 16:30 B005 Trắc nghiệm online

16 20ĐVQT01 010200012801 1 Bảo hiểm hàng không 7 05/08/2023 7:30 D02 Trắc nghiệm online

17
22ĐVKL01; 

22ĐVQT01
010200074701 2 Kinh tế chính trị Mác Lênin 7 05/08/2023 7:30 D02 Trắc nghiệm online

18 22ĐVQT01 010200010501 1 Kinh tế vĩ mô 7 05/08/2023 9:30 D02 Trắc nghiệm online

19 21ĐVQT01 010200017101 1 Quản trị tài chính 7 05/08/2023 9:30 D02 Trắc nghiệm online

20 20ĐVQT01 010200014001 26 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 9:30 G113 Trắc nghiệm online

21 22ĐVQT01 010200106101 1 Tiếng Anh 1 7 05/08/2023 12:30 D02 Trắc nghiệm online

Dành cho sinh viên 

đăng ký thi trên 

máy tính của nhà 

trường

22 20ĐVQT01 010200012301 23 Văn hóa doanh nghiệp 7 05/08/2023 12:30 G205 Tự luận

23 22ĐVQT01 010200010701 1 Nguyên lý kế toán 7 05/08/2023 16:30 D02 Trắc nghiệm online

24 21ĐVQT01 010200103901 1 Tiếng Anh chuyên ngành II (QTHK) 7 05/08/2023 16:30 D02 Trắc nghiệm online

25 20ĐVQT01 010200014001 1 Vận tải hàng hóa HK 7 05/08/2023 16:30 D02 Trắc nghiệm online

26 22ĐVQT01 010200106101 20 Tiếng Anh 1 7 12/08/2023 7:30 G302 Trắc nghiệm online

27 22ĐVKL01 010200082001 23 Dẫn đường hàng không 7 12/08/2023 9:30 G201 Trắc nghiệm online

28 22ĐVQT01 010200080801 11
Dẫn luận phương pháp nghiên cứu khoa 

học
7 12/08/2023 9:30 G202 Tự luận

29 22ĐVKL01 010200144201 22
Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 

̣̣(CNS/ATM)
7 12/08/2023 12:30 G201 Trắc nghiệm online

30 22ĐVQT01 010200010501 12 Kinh tế vĩ mô 7 12/08/2023 12:30 G301 Trắc nghiệm online

31 21ĐVQT01 010200103901 19 Tiếng Anh chuyên ngành II (QTHK) 7 12/08/2023 12:30 G202 Trắc nghiệm online

32 22ĐVKL01 010200002401 20 Hình họa & vẽ kỹ thuật 7 12/08/2023 14:30 G608 Tự luận

33 22ĐVQT01 010200010701 10 Nguyên lý kế toán 7 12/08/2023 14:30 G201 Trắc nghiệm online

34 22ĐVKL01 010200001301 23 Pháp luật hàng không 8 13/08/2023 7:30 G201 Trắc nghiệm online

35 22ĐVKL01 010200065901 22 Cơ học và tính năng tàu bay 8 13/08/2023 9:30 G201 Trắc nghiệm online

36
22ĐVKL01; 

22ĐVQT01
010200074701 23 Kinh tế chính trị Mác Lênin 8 13/08/2023 12:30 G113 Trắc nghiệm online

37 19ĐVKL01 010200136201 7 Chuyên đề dịch vụ kiểm soát đường dài Tiểu luận theo lịch riêng

38 20ĐVQT01 010200012001 24 Quản trị Logistics Tiểu luận theo lịch riêng

`
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